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BÁO CÁO 

Kết quả công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 

 

Thực hiện Công văn số 226/MTTQ-BTT ngày 12/11/2024 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác 

năm 2024. 

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Báo cáo 

kết quả công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, cụ thể như sau:  

A- KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024 

I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC 

XÃ NĂM 2024 

1. Về tình hình phát triển Tổ hợp tác (THT) 

Trên địa bàn tỉnh có 29 THT với khoảng hơn 320 thành viên đăng ký hoạt 

động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ, hoạt 

động chủ yếu là các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi,... giúp 

các hộ thành viên có việc làm, tăng thu nhập ở địa phương. 

2. Về tình hình phát triển hợp tác xã 

- Ước thực hiện cả năm 2024: toàn tỉnh có 320 HTX (bao gồm Quỹ tín 

dụng nhân dân (TDND); trong đó, có 304 HTX đang hoạt động, 16 HTX ngừng 

hoạt động.  

- Trong năm 2024, số HTX thành lập mới đạt 30 HTX (kế hoạch tỉnh giao 

là thành lập mới 16 HTX, đạt 187,5 % so với kế hoạch giao). 

- Số HTX giải thể trong năm là 04 HTX (do sáp nhập các HTX thành HTX 

mới). 

- Tổng số thành viên HTX có khoảng 292.000 thành viên.  

- Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX ước đạt 3.814 lao 

động, trong đó, số cán bộ quản lý HTX là 2.087 người. 

- Tỷ lệ cán bộ đã qua đào tạo, có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học 

cũng tăng hơn so với trước. Đến nay, trình độ sơ, trung cấp chiếm khoảng 39% 

(813 người); trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm khoảng 19,2% (hơn 400 

người). 

- Doanh thu bình quân của các HTX đạt 2.100 triệu đồng, lợi nhuận trước 

thuế của HTX bình quân đạt 120 triệu đồng, thu nhập bình quân của thành viên 

các HTX đạt 62 triệu đồng/người-năm, thu nhập của người lao động bình quân 

56 triệu đồng/người-năm. 
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3. Đánh giá tình hình hoạt động của các HTX theo từng lĩnh vực 

3.1. Hoạt động của các HTX nông nghiệp: 

- HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động chủ yếu là chăn 

nuôi, trồng trọt, chăm sóc, trồng rừng, làm muối,… chuyển đổi mô hình hoạt 

động theo hướng hợp tác, liên kết, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, 

xuất xứ, bao bì nhãn mác cho sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu 

thụ; ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  Hoạt động kinh doanh dịch vụ 

của HTX đã góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tạo 

việc làm,  giảm nghèo ở khu vực nông thôn, đời sống của thành viên HTX, 

người lao động ngày càng khá hơn. 

- Các HTX nông nghiệp truyền thống (được thành lập trước Luật HTX 

năm 2012) hoạt động chủ yếu chỉ cung cấp các dịch vụ đầu vào phục vụ sản 

xuất của thành viên, chưa thực hiện được khâu tổ chức sản xuất, chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Thành viên của HTX vẫn tự phát trong việc 

lựa chọn “trồng cây gì, nuôi con gì”, dẫn đến chất lượng đầu ra chưa đảm bảo, 

không đáp ứng yêu cầu của thị trường, hay xảy ra tình trạng “được mùa mất 

giá, được giá mất mùa”. 

- Các HTX mới thành lập phần lớn đều hoạt động dịch vụ nông nghiệp 

tổng hợp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đội ngũ cán bộ quản lý đa phần 

trẻ, năng động, các dịch vụ hoạt động phong phú, bắt kịp xu thế của thị trường 

nên phát triển tương đối ổn định. 

- Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp còn mặt hạn chế, tồn tại như: cán bộ 

quản lý, điều hành lớn tuổi, áp dụng khoa học, công nghệ còn chậm, khó khăn, 

năng lực cạnh tranh còn hạn chế, một số HTX còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào 

sự hỗ trợ của Nhà nước. Một số địa phương chưa mạnh dạn giao các chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cho HTX tham gia, thực hiện; đánh giá 

HTX nông ngiệp còn nặng về góc độ kinh tế, chưa đánh giá toàn diện cả về kinh 

tế - chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW 

của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về HTX. 

3.2. Hoạt động của các HTX phi nông nghiệp: 

- Các HTX phi nông nghiệp vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ, vừa 

liên kết hợp tác kinh tế  hiệu quả. Công tác quản trị HTX cũng tốt hơn, thực 

hiện chính sách thuế và nghĩa vụ nhà nước đầy đủ, đảm bảo chặt chẽ trong quản 

lý, điều hành và kiểm soát, hoạt động theo chiều hướng chuyên nghiệp, phục 

vụ tốt nhu cầu thị trường. Nhiều HTX tạo được việc làm ổn định, lâu dài cho 

thành viên, người lao động đóng bảo biểm y tế, xã hội đầy đủ giúp yên tâm làm 

việc và gắn bó với HTX. 

- Các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, từng bước 

khẳng định được vị thế của mô hình kinh tế HTX kiểu mới trong lĩnh vực tiền 

tệ - tín dụng,  góp phần giải quyết vốn sản xuất, tiêu dùng cho người dân trên 
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địa bàn, giải quyết việc làm cho người lao động, hạn chế được tình trạng cho 

vay nặng lãi.  Các Quỹ TDND luôn được sự quan tâm của các cấp, ngành, ngày 

càng được hoàn thiện và phát triển về tổ chức, bộ máy, trình độ nghiệp vụ 

chuyên môn của cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, cơ sở vật chất ngày 

càng được đầu tư nâng cấp. 

- Tuy nhiên, vẫn còn một số HTX còn hạn chế về năng lực cạnh tranh, 

thiếu vốn hoạt động; chưa giữ được niềm tin lâu dài với khách hàng, khó khăn 

về tiếp cận thị trường, sản phẩm tiêu thụ,… lợi nhuận  và thu nhập của thành 

viên chưa cao; cơ sở vật chất chủ yếu là thuê, trang thiết bị phục vụ kinh doanh, 

dịch vụ chưa tương xứng, chậm được đầu tư, nâng cấp hoặc thay mới.  

4. Đánh giá tác động của HTX, THT tới thành viên, kinh tế hộ thành 

viên (về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội) 

4.1. Về kinh tế: 

- Các HTX đã đóng góp tích cực vào quá trình sản xuất của thành viên, từ 

đó nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển Chương trình xây 

dựng nông thôn mới tại các dịa phương. 

- Các HTX đã hướng dẫn tổ chức sản xuất cho thành viên và người dân, 

hình thành sản xuất hàng hóa. Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ vừa thúc đẩy tăng trưởng và quy mô của HTX, vừa góp phần hỗ trợ 

kinh tế hộ phát triển. Nhiều HTX là đầu mối tiêu thụ nông sản cho nông dân, 

là đại lý lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cấp 1, 2 nên giúp nông dân 

mua được giá rẻ hơn, cung ứng kịp thời, chất lượng đảm bảo. Một số HTX nông 

nghiệp đã liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất trên cánh đồng lớn, theo 

chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra khi tiêu thụ. Bên cạnh đó, nhiều HTX còn giải 

quyết việc làm cho một bộ phận nhân dân. Một số HTX đã liên kết với kinh tế 

hộ để thu mua nông sản, chế biến thành sản phẩm và bán ra thị trường, từ đó 

tạo thu nhập cao,ổn định cho bà con nông dân. 

- Các Quỹ Tín dụng nhân dân cho vay đã cung ứng vốn cho các thành viên 

kịp thời, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an 

ninh – chính trị trên địa bàn. 

- Các HTX phi nông nghiệp được hình thành và từng bước thích ứng với 

quy luật thị trường, thực hiện theo Luật HTX, tăng hiệu quả trong công tác điều 

hành sản xuất kinh doanh và tiếp cận thị trường. Trong điều kiện khó khăn hiện 

nay, các HTX vẫn duy trì, tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ hiệu quả, một 

số HTX mở rộng dịch vụ quản lý chợ, cung cấp nước sạch nông thôn, vệ sinh 

môi trường, thu gom rác thải... 

- Các quỹ TDND, với phương thức hoạt động linh hoạt, nhạy bén, các quỹ 

đã cho thành viên vay phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống gia 

đình, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự 

tại địa phương, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công 

ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng 
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đen trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội. 

4.2. Về Chính trị: 

- Các HTX giúp ổn định sản xuất, an ninh lương thực, hạn chế tình trạng 

hỗn loạn về giá, bình ổn giá cả ở các khâu dịch vụ đầu vào cho thành viên và 

nhân dân tại địa phương; tham gia cùng với chính quyền giữ gìn an ninh trật tự 

tại địa phương. Nhiều cán bộ HTX là đảng viên viên, tham gia sinh hoạt chi bộ 

tại các thôn, có 39 HTX thành lập được Chi bộ, một số HTX có tổ chức công 

đoàn cơ sở. 

- Bên cạnh đó, HTX tham gia các hoạt động xây dựng chính quyền, thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị được địa phương giao và trở thành lực lượng quan 

trọng của xã. Các  HTX dịch vụ khai thác hải sản xa bờ, hoạt động phuc vụ 

thành viên có tính đặc thù, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tiêu biểu là 

HTX Dịch vụ khai thác hải sản xa bờ Phổ Quang. 

- Một số nhiệm vụ HTX tham gia: vận động tuyển quân; tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa và nhiều nhiệm vụ khác. 

4.3. Về văn hóa: 

Có nhiều HTX, nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông 

thôn duy trì tốt nghề nghiệp, gắn bó làng xã, hỗ trợ lẫn nhau, giữ được tình làng 

nghĩa xóm và văn hóa làng xã. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao ở địa phương đều có sự tham gia, hỗ trợ của HTX, vừa tạo được sự đoàn 

kết, gắn bó giữa người với người, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

cho nhân dân địa phưng nói chung và thành viên HTX nói riêng.  

4.4. Về xã hội: 

HTX tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, ủng hộ, hỗ trợ ở các địa 

phương với các hoạt động tiêu biểu: tham gia phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh 

hùng, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ các tổ chức đoàn thể, 

các ngày lễ, kỉ niệm trọng đại được chính quyền địa phương tổ chức; tham gia hỗ 

trợ người nghèo, gia đình có công, các hoạt động quyên góp bão, lũ và các hoạt 

động xã hội khác. HTX vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, chỉnh 

sửa đường xá, tu sửa kênh mương nội đồng, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ,... cùng 

với địa phương góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh 

ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh, có 44 HTX trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ 

129,2 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). 

II- HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NĂM 2024 

1. Công tác tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế 

tập thể tỉnh 

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ dạo phát triển 

kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ tỉnh), Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tham mưu Trưởng 
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Ban Chỉ đạo ban hành Báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 06/3/2024 về tình hình 

phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo 

cáo đã đánh giá kết quả năm 2023 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

KTTT, HTX năm 2024 để các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện. 

- Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh đã tổng hợp số liệu báo cáo 6 tháng đầu 

năm 2024 của các sở, ngành, địa phương, xây dựng báo cáo của BCĐ tỉnh. Từ 

đó tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức cuộc 

họp vào ngày 06/8/2024, tại Hội trường UBND tỉnh để đánh giá tính hình phát 

triển KTTT, HTX 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2024. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có Thông 

báo kết luận số 402/TB-UBND ngày 09/8/2024 chỉ đạo các sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.  

- Thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy giao, Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh đã có văn bản đề nghị các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân báo cáo về 

thành lập và phát triển cơ sở đảng, đảng viên tại HTX. Đến nay đã có 29 Chi 

bộ đảng của HTX được thành lập với 137 đảng viên.  

2. Công tác phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Trong năm, Thường trực đã chỉ đạo các bộ phận của cơ quan Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh tổ chức tốt các hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường 

vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tổ chức phục vụ chu đáo, trang trọng Hội nghị thường niên năm 2024 

của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức vào ngày 08/4/2024, với 

sự tham gia của 180 HTX trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, đã thông qua tình 

hình phát triển KTTT, HTX năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 

2024; đồng thời tiến hành công tác khen thưởng trong Cụm thi đua Khối KTTT, 

HTX của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  

- Tổ chức phục vụ chu đáo, trang trọng, bảo đảm nội dung tại cuộc họp 

Ban Thường vụ ngày 17/5/2024 và ngày 19/9/2024; của Ban Chấp hành ngày 

19/01/2024, 22/5 và 24/9/2024. 

- Đại diện Thường trực cùng với Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua 

số 1-huyện Bình Sơn, số 3-huyện Sơn Tịnh-Sơn Tây, số 5-huyện Đức Phổ, số 

7-huyện Nghĩa Hành, số 8-Phi nông nghiệp, số 9-Quỹ Tín dụng nhân dân tổ 

chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của các Cụm trong Khối thi 

đua kinh tế tập thể tỉnh. 

3. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan 

3.1. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 

Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 

và Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Thường trực Liên 
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minh Hợp tác xã tỉnh đã căn cứ chỉ tiêu được giao và định hướng tại Báo cáo 

số 417/BC-LMHTX ngày 08/11/2023 nêu trên, cụ thể hóa trong Chương trình 

công tác số 27/CTCT-LMHTX ngày 19/01/2024. Theo đó, Thường trực Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh đã cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng tháng, từng Quý và cả 

năm.  

3.2. Công tác tổ chức 

- Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ban hành các văn bản sau: 

+ Quyết định số 200/QĐ-LMHTX ngày 20/5/2024 về chức năng, nhiệm 

vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đây là văn bản 

quan trọng, thay thế những quyết định trước đây được ban hành từ năm 2008 

và là cơ sở để xây dựng Đề án vị trí việc làm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Quảng Ngãi.   

+ Quyết định số 304/QĐ-LMHTX ngày 25/6/2024 về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi (sau khi có ý kiến của 

Sở Nội vụ và Chi ủy Chi bộ cơ quan). Theo đó, Thường trực Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc điều chuyển và bổ nhiệm các 

chức danh tại các phòng, đơn vị theo Đề án vị trí việc làm Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Quyết định số 351/QĐ-LMHTX ngày 08/7/2024 về việc ban hành Quy 

chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Quảng Ngãi. 

+ Quyết định số 352/QĐ-LMHTX ngày 08/7/2024 về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Thông báo số 525/TB-LMHTX ngày 20/9/2024 về việc tạm thời phân 

công nhiệm vụ của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

- Công tác tổ chức, cán bộ: 

+ Thay đổi nhân sự chủ chốt của cơ quan: ngày 02/02/2024, Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc nghỉ 

hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lê Hạnh – Chủ tịch 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ 

ngày 01/5/2024; Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết 

định số 516/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 về việc giao ông Hồ Quý Nhân, Phó 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh phụ trách, điều hành Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

+ Chuẩn bị hồ sơ, quy trình cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư nghỉ hưu 

vào ngày 01/12/2024. 

+ Cơ quan đã họp thống nhất xét nâng lương thường xuyên đối với đồng 

chí Đinh Duy Sung diện UBND tỉnh quản lý và đồng chí Nguyễn Thị Bình theo 

phân cấp quản lý; thống nhất trình Sở Nội vụ xét nâng lương trước thời hạn đối 

với đồng chí Hồ Quý Nhân và đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư. 
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+ Về công tác hợp đồng lao động tại cơ quan:  

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành Quyết định số 179/QĐ-

LMHTX ngày 08/5/2024 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng người lao động 

làm việc tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2024. Tuy nhiện, Sở 

Nội vụ có Công văn phúc đáp số 825/SNV-CCVC ngày 21/5/2024 việc Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng người làm việc 

là chưa đúng theo các quy định hiện hành. Do đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

chưa tiến hành tuyển dụng viên chức. 

Trên cơ sở ý kiến của Sở Nội vụ và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, 

người lao động tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2024, Thường trực đã ký hợp đồng không xác định thời hạn và chuyển 

xếp ngạch lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, mức 

lương được xếp theo số năm đã công tác làm việc tại cơ quan, bảo đảm có 

tính kế thừa đối với người lao động đang làm việc tại cơ quan Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh. 

+ Xây dựng và ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức 

danh trưởng, phó phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 

2025 - 2030.  

3.3. Công tác tuyên truyền 

3.3.1. Tuyên truyền trên báo chí 

Trong năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí 

thực hiện tuyên truyền về tình hình phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh: 

- Triển khai chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tuyên truyền 

Luật Hợp tác xã năm 2023. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu về các ngày lế lớn trọng 

đại của đất nước và của tỉnh. 

- Phối hợp với Báo Quảng Ngãi đăng 09 bài báo.  

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi phát tin thời sự 

trên sóng truyền hình. 

- Cung cấp thông tin cho Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại để đăng 

bài về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính 

phủvề nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh và 

đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông). 

3.3.2. Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh 

- Trang Thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã dừng hoạt 

động từ ngày 21/6/2024. 

- Trên cơ sở đề nghị của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn 
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phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1194/VP-CBTH ngày 07/6/2024 về việc 

xây dựng Trang Thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Theo đó, Văn 

phòng UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Thường trựcLiên minh Hợp tác xã 

tỉnh và tích hợp Trang Thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh là trang 

thành phần của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 

- Hiện nay, Trang Thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang 

hoàn thiện và đi vào hoạt động từ ngày 14/10/2024 với tên miền qnca.org.vn 

và được tích hợp vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 

3.3.3. Tuyên truyền tại các hội nghị 

- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương và Luật HTX năm 2023, các Nghị định của Chính 

phủ và các văn bản khác liên quan đến khu vực KTTT, HTX. 

- Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội 

tỉnh tổ chức 08 Hội nghị tuyên truyền trên địa bàn huyện Mộ Đức, thị xã Đức 

Phổ, huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành, huyện Bình Sơn về chính sách bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 480 cán bộ quản lý 

và thành viên của 08 HTX (HTX Nông nghiệp Đức Hòa và Đức Thắng; HTX 

Nông nghiệp Phổ Vă và Phổ Cường; HTX Nông nghiệp Hành Thuận và Nghĩa 

Kỳ; HTX Nông nghiệp Bình Minh và Bình Dương). 

- Triển khai đến các HTX tham dự buổi Talkshow trực tuyến, chủ đề  “Xây 

dựng hình ảnh nông dân chuyên nghiệp trong bối cảnh mới” do Trường Chính 

sách công và Phát triển nông thôn thuộc Bộ NN&PTNN tổ chức. 

- Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tham gia 

báo cáo tại 02 lớp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội 

phụ nữ và các thành viên phụ nữ hoạt động về chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước trong phát triển KTTT, nòng cốt là HTX hiện nay, nhất 

là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình 

Hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh vềthực hiện 

Nghị quyết số 20-NQ/TW; các chính sách lớn của Nhà nước đã ban hành để ưu 

tiên phát triển các loại hình KTTT, HTX. 

- Tham gia đầy đủ, bảo đảm 100% công chức, viên chức, người lao động 

cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tham dự buổi Hội nghị trực tuyến tuyên 

truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. 

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có chia sẻ đường link Hội nghị cho các 

hợp tác xã thành viên cùng dự nghe. 

- Phối hợp với UBND xã Bình Thuận và Bình Hiệp, huyện Bình Sơn tổ 

chức 02 Hội nghị tư vấn pháp luật về thành lập mới Hợp tác xã cho Hợp tác xã 

Nông nghiệp và dịch vụ Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái và Hợp tác xã Dịch vụ 

Sáng Tạo Mới Thành Đạt. 

- Tuyên truyền ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 đến các Cụm thi đua khối 
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kinh tế tập thể tỉnh. 

- Ngoài ra, vào các ngày lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm, ngày hưởng 

ứng phong trào,... Liên minh Hợp tác xã tỉnh treo băng rôn, áp phích để hưởng 

ứng. 

3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 12 lớp bồi 

dưỡng, tập huấn với sự tham gia của 395 lượt học viên từ 186 HTX, Quỹ TDND 

trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí trên: 450 triệu đồng. 

3.5. Công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

Trong năm, cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ cho 30 lượt hợp 

tác xã đưa sản phẩm tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do Liên minh 

Hợp tác xã Việt Nam và các tỉnh tổ chức, cụ thể: 

- Hỗ trợ 01 HTX tham gia trực tiếp và 8 HTX gửi sản phẩm để tham gia 

trưng bày quảng bá (khoảng 20 mặt hàng) Tham gia “Lễ hội hoa đào, quất cảnh 

sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024” tổng kinh phí là: 

37.220.000 đồng. 

- Hỗ trợ 03 HTX trực tiếp tham gia và 09 HTX (khoảng 30 mặt hàng) gửi 

sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tại Lễ tôn vinh 

HTX tiêu biểu và trao giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024 “Coopstart Awards 

2024” và  Diễn đàn hợp tác xã quốc gia năm 2024 với tổng kinh phí là: 

54.548.000 đồng; 

- Hỗ trợ 03 HTX trực tiếp tham gia và 12 HTX (khoảng 35 mặt hàng) gửi 

sản phẩm tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể 

Hợp tác xã năm 2024 – thành phố Hà Nội với tổng kinh phí dự kiến là: 

72.867.000 đồng. 

- Hỗ trợ 12 HTX (có 02 HTX tham gia trực tiếp) đưa khoảng 35 mặt hàng 

tham gia Phiên chợ sản phẩm Hợp tác xã lần thứ II – Đà Nẵng năm 2024 và 

Hội nghị Tọa đàm “Mô hình tổ chức và hoạt động củaTrung tâm Tư vấn – hỗ 

trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp 

tỉnh”. Tổng kinh phí: 25.000.000 đồng; 

- Đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã tỉnh và 02 Hợp tác xã tiêu biểu trên 

địa bàn tỉnh đã tham dự Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương khu 

vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cụm thi đua Duyên Hải – Miền Trung năm 2024 

tại tỉnh Khánh Hòa. Tổng kinh phí: 28.592.000 đồng. 

- Hỗ trợ 12 HTX (có 03 HTX tham gia trực tiếp) đưa 35 mặt hàng tham 

gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho Kinh tế tập thể Hợp tác xã khu vực miền 

Trung – Tây Nguyên tại tỉnh Bình Định. Tổng kinh phí: 39.240.000 đồng. 

- Làm cầu nối kết nối trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các 

HTX trên địa bàn tỉnh, và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Cửa hàng của 

Trung tâm các Chương trình kinh tế - xã hội (trực thuộc Liên minh Hợp tác xã 
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Việt Nam). 

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị tổ chức trưng bày 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm HTX của 02 tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi. 

- Làm việc với Liên minh HTX tỉnh Thanh Hoá tại một số HTX tiêu biểu 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các hoạt 

động, quản trị tài chính trong HTX, kinh nghiệm trong xây dựng Kế hoạch, huy 

động sử dụng các nguồn lực, liên doanh, liên kết sản xuát, tiêu thụ sản phẩm, 

cung cấp dịch vụ. 

- Tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại kinh tế tập thể hợp tác xã khu 

vực miềm Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 27/11 – 03/12/2024 

và tham gia Chương trình Tôn vinh sản phẩm tiêu biểu Hợp tác xã năm 2024. 

3.6. Công tác vận động thành lập mới và tham gia thành viên Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh  

- Trong năm 2024, Thường trực đã có quyết định hỗ trợ kinh phí thành lập 

mới cho 08 HTX với tổng kinh phí 161.854.000 đồng; 

- Vận động, phát triển 19 HTX tham gia làm thành viên mới của Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh. 

3.7. Công tác nhân rộng mô hình 

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chỉ đạo triển khai tổ chức nhân 

rộng:  

- Mô hình “Hợp tác xã làm du lịch cộng đồng” tại Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ du lịch cộng đồng Làng chài Phước Thiện, thôn Phước Thiện, xã 

Bình Hải, huyện Bình Sơn;  

- Mô hình “quản lý kinh tế tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản HTX” 

tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hành Nhân, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành;  

- Mô hình “Thu hút thành viên liên kết tham gia phát triển sản phẩm gắn 

với chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” tại Hợp tác xã Sản xuất 

NLN và TMDV Sơn Bua, huyện Sơn Tây. 

- Mô hình “Xây dựng chuỗi sản phẩm an toàn, bền vững, nâng cao thu 

nhập cho thành viên và phát triển kinh tế ở địa phương” tại Hợp tác xã Nông 

nghiệp Chăn nuôi cầy vòi hương Thiện Phát, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành 

Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

3.8. Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chỉ đạo xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện chương trình tại Công văn số 236/LMHTX-VP ngày 30/5/2024 

và đã được Sở Tài chính đồng ý tại Công văn số 1887/STC-HCSN ngày 

11/6/2024. 
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3.8.1. Kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 3 

- Năm 2024, từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương phân bổ tại Tiểu dự án 

2 của Dự án 3, Liên minh HTX tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của 07 dự án đề nghị hỗ 

trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, Liên minh HTX 

tỉnh đã làm văn bản trình Ban Dân tộc tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định và 

phê duyệt dự án theo Quyết định1676/QĐ-UBND ngày 9/11/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và ủy quyền thông báo và 

phê duyệt các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các 

CTMTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 31/7/2024 Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh Quảng Ngãi nhận được Công văn số 902/BDT-CSDT của Ban Dân tộc 

tỉnh về việc thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi 

giá trị do Liên minh Hợp tác xã tỉnh trình. Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh cho rằng 

tại điểm b khoản 3 Mục III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và tại dấu + thứ 4 của 

tiết b1 điểm b khoản 3 Mục III Phần B Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTD và MN tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt tại 

Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh quy định “Với 

các địa phương có thể mạnh trong phát triển nguồn nguyên liệu, có điều kiện 

phát triển sản xuất, căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

lựa chọn để hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các tổ chức 

kinh tế và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện.”; đồng thời tại dấu 

dấu + thứ 5 của tiết b1 điểm b khoản 3 Mục III Phần B cũng quy định “Phân 

công thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các Sở, ban, ngành hướng dẫn thực hiện. UBND cấp huyện 

tổ chức thực hiện nội dung trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất. Ngân hàng Chính sách xã 

hội Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy 

định hiện hành”, không giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực 

hiện nên Ban Dân tộc tỉnh không tổ chức thẩm định các dự án. 

- Ngày 30/7/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ban hành Công văn số 

410/LMHTX-CSHT gửi Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình 

MTQG giai đoạn 2021 – 2025 về việc đề nghị tháo gỡ vướng mắc thực hiện 

Tiểu dự án 2, Dự án 3 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có 

Phiếu chuyển số 2006/PC-VPCP gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện 

Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Ngày 15/8/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 4383/UBND-

KGVX giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan nghiên cứu, giải quyết theo thầm quyền quy định. Vì vậy, 

các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, Liên minh Hợp 
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tác xã tỉnh đang chờ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn của các sở, 

ngành liên quan. 

- Từ nguồn vốn phân bổ tại ngân sách tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Quảng Ngãi đang thực hiện việc hỗ trợ cho phí thiết kế bao bì, nhãn mác xây 

dựng thương hiệu sản phảm cho Hợp tác xã nông nghiệp Công nghệ cao Trà 

Bồng. kinh phí dự kiến là 98 triệu đồng. 

3.8.2. Kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 10 

Thực hiện nội dung Tiểu dự án 2 của Dự án 10 Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 – 2023, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt 

tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 

nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và Chương trình công tác năm 2024, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các nhiệm vụ sau: 

- Ban hành Kế hoạch số 291/KH-LMHTX ngày 18/6/2024 của Thường 

trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Lớp tập huấn “Nâng 

cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trên các kênh bán 

hàng của Hợp tác xã bằng hình thức Video ngắn” với sự tham gia của 30 cán 

bộ quản lý, thành viên của 15 HTX thuộc vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh 

Quảng Ngãi. Tổng kinh phí là 51.075.000 đồng.  

- Tổ chức Đoàn công tác (04 Lãnh đạo, cán bộ Liên minh HTX tỉnh và 07 

cán bộ quản lý HTX) đi học tập trao đổi kinh nghiệm về bán hàng hóa, sản 

phẩm của Hợp tác xã vùng đồng bào DTTS&MN qua Video ngắn phục vụ phát 

triển sản xuất tại tỉnh Yên Bái.Tổng kinh phí: 75.757.000 đồng. 

- Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử 

qua các kênh bán hàng của Hợp tác xã bằng hình thức Livetream cho cán bộ 

quản lý HTX vùng đồng bào DTTS&MN, với sự tham gia của 36 cán bộ quản 

lý, thành viên của 18 HTX thuộc vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Quảng Ngãi. 

Tổng kinh phí: 53.475.000 đồng.  

- Tổ chức Đoàn công tác (04 Lãnh đạo, cán bộ Liên minh HTX tỉnh và 10 

cán bộ quản lý, thành viên HTX) đi học tập trao đổi kinh nghiệm về bán hàng 

Livereeam phục vụ sản xuất cho các Hợp tác xã vùng đồng bào DTTS&MN tại 

tỉnh Tây Ninh. Tổng kinh phí: 86.896.000 đồng. 

- Tổ chức Tổ chức Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực vận hành thương mại 

điện tử trên nền tảng số và các kênh trực tuyến ” cho Hợp tác xã vùng đồng bào 

DTTS&MN năm 2024, với sự tham gia của 25 cán bộ quản lý, thành viên của 

15 HTX thuộc vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Quảng Ngãi. Kinh phí: 

47.500.000 đồng. 

3.8.3. Kết quả thực hiện Tiểu dự án 3 của Dự án 10 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 

263/KH-LMHTX ngày 10/6/2024 về việc tổ chức khảo sát nhu cầu của các 
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Hợp tác xã về thực hiện Dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. 

- Kế hoạch số 519/KH-LMHTX ngày 20/9/2024 về việc tổ chức khảo sát, 

kiểm tra và đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu MTQG phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 (Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10). 

3.9. Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh  

- Rà soát nhu cầu vay vốn của HTX: Quỹ đã có văn bản đề nghị các HTX 

đăng ký nhu cầu vay vốn trong năm 2024. Đến ngày 24/5/2024, có 17 HTX 

đăng ký vay với số vốn 29,8 tỷ đồng. Qua đó cho thấy, nhu cầu vốn để đầu tư 

phát triển sản xuất kinh doanh của các HTX trên địa bàn tỉnh là rất lớn. 

- Quỹ tổ chức tập huấn “kỹ năng xây dựng dự án và tư vấn hồ sơ cho vay 

của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi” cho 17 HTX có đăng 

ký vay vốn Quỹ. 

- Đến 15/11/2024, đã giải ngân cho 03 HTX vay 1.940 triệu đồng, 05 hộ 

thành viên HTX vay 1.350 triệu đồng, tổng số 3.290 triệu đồng. 

- Hiện nay, Quỹ đang tiếp tục triển khai tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tiến 

hành thẩm định, cho vay cho nhiều HTX, thành viên HTX đang có nhu cầu vay 

vốn từ Quỹ. 

3.10. Công tác thi đua khen thưởng 

Trong năm, cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tham mưu cho các cấp 

có thẩm quyền trao tặng cho các HTX có thành tích trong năm 2023 và các cá 

nhân được trao Kỷ niệm chương, cụ thể: 

- Trao tặng 12 Bằng khen của BCH Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 01 

Cờ thi đua xuất sắc, 09 Bằng khen của UBND tỉnh; 

- Trao tặng 37 Giấy khen của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng 

Ngãi cho các HTX có thành tích trong xây dựng và phát triển HTX năm 2023; 

công nhận 28 HTX điển hình tiên tiến năm 2023; 

- Tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã”của 

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho 07 cá nhân của Liên minh 

HTX tỉnh và 13 cá nhân của HTX. 

- Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Cờ thi đua cho tập 

thể Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi và Quỹ tín dụng nhân dân Hành 

Thịnh đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua trong khối cụm thi đua năm 

2023. 

- Hướng dẫn họp sơ kết 06 tháng đầu năm và tổng kết năm 2024 về công 

tác thi đua, khen thưởng tại các cụm thi đua khối KTTT. 

3.11. Công tác hợp tác quốc tế 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục triển khai dự án được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 về việc tiếp nhận dự 
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án: Hướng tới phục hồi nền lâm nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam do cơ quan 

Nông nghiệp Phần Lan về phát triển Lương thực và Lâm nghiệp (FFD) tài trợ. 

Trong tháng 6/2024, Ban Quản lý Dự án phát triển chứng chỉ rừng FSC 

của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn đánh giá 

cấp chứng chỉ rừng của Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt 

Nam đánh giá và cấp chứng chỉ rừng trong 02 ngày 06-07/6. Qua 02 ngày 

làm việc, Công ty đã xác định một số lỗi (gồm 01 lỗi lớn, 05 lỗi nhỏ) và đề 

nghị khắc phục. Sau đó, Ban Quản lý Dự án phát triển chứng chỉ rừng FSC 

của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác khắc 

phục lỗi.  

Sau đó, Ban Quản lý Dự án phát triển chứng chỉ rừng FSC của Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh đã gửi hồ sơ khắc phục lỗi và được Công ty thông báo 

đã chấp nhận hồ sơ đóng lỗi lớn đối với hồ sơ và thực trạng rừng của Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi. 

Đến ngày 16/10/2024, Bureau Veritas Certification Holding chứng nhận 

rằng đơn vị đã thực hiện quản lý rừng có trách nhiệm theo các nguyên tắc và 

tiêu chí của Hội đồng quản lý rừng TM được xác định trong các tiêu chuẩn: 

FSC-STD-VN-01-2018 (Tiêu chuẩn Nhóm quản lý rừng FSC, Tham chiếu: 

FSC-STD-30-005). 

3.12. Tổ chức Tháng hành động vì HTX năm 2024 do Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam phát động 

- Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN ngày 07/02/2024 của 

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tổ chức Tháng hành động 

vì HTX năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế 

hoạch số 54/KH-LMHTX ngày 20/02/2024 về việc tổ chức tháng hành động vì 

HTX năm 2024. 

- Trình hồ sơ và đã được BCH Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có quyết 

định tôn vinh HTX tiêu biểu và trao giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024 

“CoopStar Awards 2024” cho HTX dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ, xã Tịnh 

Thọ, huyện Sơn Tịnh. 

- Phối hợp với Báo Quảng Ngãi đăng bài và cấp phát 400 tờ báo tuyên 

truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024” đến thành viên 

các HTX trong tỉnh tại Hội nghị thường niên năm 2024 của Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh tổ chức vào ngày 08/4/2024. 

3.13. Công tác hành chính, quản trị 

- Từ ngày 03/5/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh bắt đầu áp dụng và triển 

khai nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản 

iOffice dùng chung các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thu chi kinh phí được ngân sách cấp. 

- Thực hiện các báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của 
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HĐND tỉnh đối với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN; các báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND và các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

3.14. Công tác kiểm tra 

Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch, rà soát các quy 

định, quy chế làm việc của UBKT và thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình 

hoạt động của các HTX thành viên, nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng 

mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các 

đơn vị để báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh và cơ 

quan chức năng có thẩm quyền nhằm tư vấn, giải quyết tháo gỡ khó khăn giúp 

cho HTX phát triển. 

Ủy ban Kiểm tra đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBKT ngày 24/4/2024 

về công tác năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra năm. 

3.15. Công tác triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng 

của Hợp tác xã đối với chính quyền địa phương năm 2023 

- Thực hiện Kế hoạch số 453/KH-BTV ngày 04/7/2024 của Ban Thường 

vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của 

Hợp tác xã đối với chính quyền địa phương năm 2023.  

- Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

362/KH-LMHTX ngày 12/7/2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi 

về Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với chính quyền địa 

phương năm 2023; Quyết định số 379/QĐ-LMHTX ngày 17/7/2024 của Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi về việc Thành lập Tổ công tác thực hiện 

Khảo sát Chỉ số hài lòng của Hợp tác xã đối với chính quyền địa phương.  

- Căn cứ Công văn số 732/TTLMHTXVN-KTr ngày 30/9/2024 của 

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tạo điều kiện để Liên 

minh HTX tỉnh, thành phố tham gia tổ chức khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh 

của HTX" năm 2023; Công văn số 5367/UBND-KTN ngày 07/10/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tham gia tổ chức khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp 

tỉnh của Hợp tác xã" năm 2023, Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ban 

hành văn bản số 573/LMHTX-TVTT ngày 11/10/2024 về việc đề nghị UBND 

các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tham gia thực hiện khảo sát "Chỉ số hài 

lòng cấp tỉnh của Hợp tác xã" năm 2023. 

- Hiện tại, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang triển khai thực hiện khảo sát, 

đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với chính quyền địa phương năm 

2023 theo kế hoạch đã đề ra. 

- Đến ngày 18/11/2024, có tổng số 168/168 HTX (đạt tỷ lệ 100%) đã hoàn 

thành việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với chính 

quyền địa phương năm 2023, hoàn thành việc khảo sát trước thời hạn do Ban 

Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam đề ra. 
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3.16. Công tác phối hợp 

3.16.1. Phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh 

- Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp mời Thường trực 

Liên minh HTX tỉnh tham gia Đoàn khảo sát Hợp tác xã do phụ nữ tham gia 

quản lý tại các huyện, TP trên địa bàn tỉnh. 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ ký 

kết Chương trình phối hợp về việc hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản 

lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. 

- Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mời đại diện Thường trực 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn triển khai Đề án 

01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động 

nữ” cho 100 đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ, Ban lãnh đạo, thành viên trong 

HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý. 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình 

phối hợp tham gia phát triển kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp giai 

đoạn 2024 - 2030. 

3.16.2. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố  

Vận động các HTX không còn hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả 

không còn khả năng củng cố phát triển thực hiện giải thể theo quy định tại Luật 

HTX. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025 

I- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KTTT, HTX 

1. Phát triển kinh tế tập thể gắn liền với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, 

đổi mới mô hình tăng trưởng và tiến trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển 

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX; đưa kinh tế tập thể thật sự là thành 

phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở 

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.  

2. Tập trung phát triển các HTX hoạt động theo đúng Luật HTX; kiện toàn 

các HTX hoạt động yếu, giải thể các HTX ngừng hoạt động; vận động các HTX 

kết nạp nhiều thành viên mới, vận động thành viên tăng mức vốn góp; hợp nhất, 

sáp nhập HTX cùng ngành nghề cùng địa bàn hoạt động để đạt quy mô lớn hơn.  

3. Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nòng cốt 

trong phát triển kinh tế tập thể, HTX để tham mưu phát triển kinh tế tập thể, 

HTX bền vững và hiệu quả, đa dạng các loại hình HTX tại khu vực nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn; thu hút cá thể tham gia THT, HTX, phát triển 

cả số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa 

phương gắn với mô hình sản xuất kinh doanh theo với chuỗi giá trị, ứng dụng 

công nghệ cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, 

phát triển nhanh và bền vững. 
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II- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

1. Phát triển KTTT, nòng cốt là HTX với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền 

vững; Nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp của khu vực KTTT vào phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Tập trung củng cố HTX hiện có, đưa HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém, 

góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cầu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.  

3. Phát triển HTX phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đảm bảo các 

nguyên tắc cơ bản của HTX; Phát triển HTX gắn liền với xây dựng nông thôn 

mới, các chương trình mục tiêu, nhu cầu hợp tác. 

4. Thành lập mới các loại hình HTX trên các lĩnh vực, thành lập mới các 

HTX gắn với chuỗi giá trị; Củng cố, phát triển các HTX có quy mô thành viên 

lớn, tạo điều kiện cho HTX mở rộng, phát triển các dịch vụ và liên kết. 

5. Khuyến khích ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến để 

xây dựng, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bao gồm chú trọng 

sản phẩm từ nghề truyền thống thông qua mô hình HTX kiểu mới. Khuyến 

khích, tạo điều kiện xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hợp tác đa dạng, bền vững 

giữa doanh nghiệp với HTX, THT và kinh tế hộ gia đình; nhân rộng các mô 

hình hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên 

các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; góp phần hình thành chuỗi giá 

trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm hài hòa lợi ích của các 

chủ thể tham gia; tạo điều kiện hình thành những tổ hợp nông – công nghiệp – 

dịch vụ ứng dụng công nghệ cao. Thông qua hình thức KTTT, HTX để nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên. 

6. Phấn đấu để khu vực KTTT, HTX được thể hiện rõ nét về vị trí, vai trò 

quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; thu hút 

ngày càng nhiều hộ nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, một số doanh 

nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức tham gia HTX; có tốc độ tăng trưởng cao hơn 

và có tỷ trọng đóng góp ngày càng lớn hơn vào GRDP của tỉnh. 

III- MỘT SỐ MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Thành lập mới 25 HTX. 

2. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực KTTT là 5 - 8%/năm. 

3. Doanh thu bình quân của HTX là 2.150 triệu đồng. 

4. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên là 58 triệu 

đồng/người/năm. 

5. Tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ:  

- Cao đẳng, đại học trở lên đạt mức: 20,5%. 

- Sơ, trung cấp đạt mức: Trên 40,0%.  

6. Phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả (tốt, khá) đạt trên 65%. 

Giảm tỷ lệ hoạt động yếu kém. 
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IV. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH 

1. Phương hướng 

- Củng cố, tăng cường hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ 

chức đại diện. Liên minh Hợp tác xã tỉnh là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của các tổ chức KTTT, giữ vai trò nòng cốt và thúc đây phát triển 

KTTT, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần KTTT, góp phần vào 

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát huy vai trò hướng dẫn, 

chia sẻ thông tin, vận động thực hiện các chính sách đổi KTTT. 

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KTTT, HTX 

phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao (tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phát triển 

mô hình HTX, xúc tiến thương mại, đào tạo bồi dưỡng, khoa học công nghệ, 

hỗ trợ tiếp cận vốn, cơ sở vật chất...) 

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với các HTX, kịp thời nắm 

bắt nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của các HTX để tham mưu UBND tỉnh 

giải quyết, xử lý kịp thời. 

- Đẩy mạnh công tác phản biện và tham gia xây dựng các cơ chế, chính 

sách về KTTT, HTX; xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam; khai thác có hiệu quả kinh nghiệm phát triển và các nguồn lực từ các tổ 

chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác phục vụ cho phát triển 

KTTT, HTX của tỉnh. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp  

2.1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên  

- Chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, quyền và lợi ích hợp pháp 

của HTX, THT để hướng dẫn xử lý, đề xuất các cấp, ngành quan tâm và giải 

quyết; tiếp nhận và giải quyết theo qui định của pháp luật đối với các khiếu nại, 

tố cáo, tranh chấp của các thành viên; tăng cường giám sát hoạt động của các 

HTX, THT thành viên theo qui định của pháp luật.  

- Hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước; 

phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc cho HTX; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về HTX. 

2.2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền  

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về phát triển HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên; 

tổng kết, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả nhằm nâng cao 

nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới; mở các lớp 

tập huấn, quán triệt về chủ trương, chính sách phát triển KTTT, HTX; tổ chức 

tham gia các diễn đàn, hội thảo, hội chợ, kết hợp với truyền thông về KTTT, 

HTX; đẩy mạnh truyền thông về HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; đổi mới, 
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nâng cao năng lực truyền thông của Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh. 

2.3. Chủ động nghiên cứu chính sách, thực tiễn phát triển KTTT, 

HTX trên địa bàn tỉnh và học tập thực tế  để tham mưu cho TU, UBND 

tỉnh cơ chế chính sách phù hợp  

- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các quy định pháp luật về HTX cho phù hợp 

với thực tiễn; chủ động đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ 

trợ HTX trong tình hình mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đó, 

tich cực hướng dẫn HTX tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. 

- Tiếp tục tham mưu cho Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 

UBND tỉnh rà soát lại các chính sách hỗ trợ về đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, 

kinh phí để phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX trên các lĩnh vực nông nghiệp, 

công nghiệp, dịch vụ,  để ban hành chính sách chung. Từ đó, phối hợp với các sở 

ngành, địa phương tham mưu tỉnh chỉ đạo thực hiện tại địa phương. 

2.4. Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung cho khu vực nông 

nghiệp, nông thôn  

Thực hiện đúng các quy chế, quy trình xây dựng mô hình do Trung ương, 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành; huy động đội ngũ cán bộ có năng 

lực, tổ chức khảo sát thực tiễn ở các HTX, hỗ trợ, tư vấn xây dựng mô hình 

theo yêu cầu của HTX và hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản 

xuất gắn với chuỗi giá trị, nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong và ngoài nước. 

2.5. Tập trung đầu tư nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn và cung ứng 

dịch vụ theo nhu cầu của các HTX 

- Đổi mới và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ phát triển HTX, quản 

trị và xúc tiến thương mại cho các HTX. Tổ chức tham gia các Diễn đàn KTTT, 

HTX và Hội chợ xúc tiến thương mại cho HTX hàng năm nhằm tăng cường 

quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển  KTTT, tạo điều kiện cho các HTX huy 

động các nguồn lực cho phát triển, ký kết hợp đồng đầu tư, sản xuất, kinh doanh 

theo chuỗi giá trị.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển 

HTX, tiếp tục rà soát các giải pháp hoạt động cho vay, để kịp thời đáp ứng nhu 

cầu vay của HTX. 

- Tổ chức, thực hiện tốt các nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường khai 

thác các nguồn kinh phí để thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

2.6. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin, báo cáo 

về hoạt động của HTX 

Đảm bảo thông suốt, kịp thời và có đủ thông tin cần thiết để tham mưu 

đề xuất, báo cáo theo yêu cầu của các cấp, các ngành; từng bước áp dụng toàn 

diện công nghệ thông tin trong HTX.  
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2.7. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế 

Mở rộng quan hệ hợp tác, khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ 

chức quốc tế phục vụ cho phát triển KTTT, HTX.  

2.8. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác phát triển KTTT, HTX 

Thực hiện tốt các phòng trào thi đua, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 

phong trào thi đua xây dựng và phát triển sự nghiệp KTTT, HTX nhanh, bền 

vững; kịp thời động viên khen thưởng các thành tích và nhân tố mới trong phát 

triển. 

2.9. Đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp trên, phối hợp với các sở ngành, 

địa phương và tăng cường bám sát cơ sở trong xây dựng và phát triển KTTT. 

Tập trung chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực 

về chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, 

tăng cường cơ sở vật chất. Cơ cấu bố trí phân công lại cán bộ phù hợp với tổ 

chức bộ máy của cơ quan, đảm bảo thống nhất, liên kết và hợp tác chặt chẽ. 

Phát triển các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung ứng vốn tín dụng từ Quỹ hỗ trợ cho 

HTX. Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc phát 

triển KTTT, HTX của tỉnh nhà ngày càng hiệu quả và bền vững. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2025.  

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- LMHTX: các PCT, các phòng, 

   đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Quý Nhân 
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